
Phụ lục 3 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÓ Ý KIẾN 

CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG TRONG NĂM 2025 NHƯNG CHƯA TRÌNH BAN HÀNH ĐÚNG TIẾN ĐỘ 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NC ngày      /02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

  

Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

1  

Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy 

định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế Sở Y tế 

Công văn số 

2018/UBND-

KGVX ngày 

03/12/2025 

Tháng 11/2025 

Cơ sở pháp lý 

thay đổi, cơ quan 

chuyên môn đang 

rà soát lại 

2  

Quyết định số 09/2024/QĐ/UBND ngày 20/3/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy 

định mô hình quản lý điểm du lịch, khu du lịch cấp 

tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế Sở Du lịch 

Công văn 

4114/VP-KGVX 

ngày 17/9/2025 

Tháng 11/2025  

3  

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy 

định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang 

Thay thế Sở Du lịch 

Công văn 

4114/VP-KGVX 

ngày 17/9/2025 

Tháng 11/2025  

4  

Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy 

định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang 

Thay thế Sở Tài chính 

Công văn số 

1840/VP-KT 

ngày 08/8/2025 

Tháng 9/2025 

Quá trình soạn 

thảo chưa thống 

nhất giữa sở, 

ngành liên quan; 

phải xin ý kiến 

chuyên môn từ 

Bộ chuyên ngành 

về hình thức ban 

hành văn bản 



2 

 

 

 

Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

5  

Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 

năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang  quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang 

Thay thế Sở Tài chính 

Công văn số 

8131/VP-KT 

ngày 17/11/2025 

Tháng 12/2025  

6  

Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên 

dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh An Giang 

Thay thế Sở Tài chính 

Công văn số 

7802/VP-KT 

ngày 11/11/2025 

Quý IV/2025  

7  

Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế 

hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh An Giang 

Bãi bỏ 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Công văn số 

140/VP-HCC 

ngày 06/01/2026 

Tháng 12/2025  

8  

Quyết định số 51/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết 

định số 03/2023/QĐ-UBND 

Bãi bỏ 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 

Công văn số 

140/VP-HCC 

ngày 06/01/2026 

Tháng 12/2025  

9  
Quyết định về phân cấp quản lý tàu cá trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Ban hành 

mới 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

3964/VP-KT 

ngày 15/9/2025 

Tháng 9/2025  
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Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

10  

Quyết định quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng 

của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất đất 

nông nghiệp trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

Ban hành 

mới 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

5898/VP-KT 

ngày 15/10/2025 

Quý IV/2025  

11  

Quyết định quy định lập, thẩm định, phê duyệt Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

Ban hành 

mới 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

6382/VP-KT 

ngày 21/10/2025 

Quý IV/2025  

12  

Quyết định số 48/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành quy định 

về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

6169/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  

13  

Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Quyết định về 

việc quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2030 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

6169/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  

14  

Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Định mức kinh 

tế kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

6925/VP-KT 

ngày 20/10/2025 

Tháng 12/2025  

15  

Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 06/3/2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy 

định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua 

tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

3966/VP-KT 

ngày 15/9/2025 

Tháng 12/2025  



4 

 

 

 

Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

16  

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 05/04/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức 

thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao 

khu vực biển của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang 

giai đoạn 2022-2025. 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

7273/VP-KT 

ngày 04/11/2025 

Quý IV/2025  

17  

Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền sử 

dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao khu vực 

biển của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang giai đoạn 

2022-2025. 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

7273/VP-KT 

ngày 04/11/2025 

Quý IV/2025  

18  

Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 

của UBND tỉnh bãi bỏ mức thu tiền sử dụng khu vực 

biển đối với hoạt động lấn biển trên địa bàn tỉnh Kiên 

Giang. 

Thay thế 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công văn số 

7273/VP-KT 

ngày 04/11/2025 

Quý IV/2025  

19  

Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy 

định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai 

thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế 
Sở Công 

Thương 

Công văn số 

6194/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  

20  

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô 

hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn 

Thay thế 
Sở Công 

Thương 

Công văn số 

6194/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  



5 

 

 

 

Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

11/2016/QĐ-UBND. 

21  

Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy 

định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và 

việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

Thay thế 
Sở Công 

Thương 

Công văn số 

6194/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  

22  

Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 06/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy 

định tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và 

việc sử dụng thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn 

tỉnh An Giang. 

Thay thế 
Sở Công 

Thương 

Công văn số 

6194/VP-KT 

ngày 17/10/2025 

Tháng 12/2025  

23  

Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế 

quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

Thay thế 
Sở Công 

Thương 

Công văn số 

5071/VP-KT 

ngày 02/10/2025 

Quý IV/2025 

Cơ sở pháp lý 

thay đổi, cơ quan 

chuyên môn đang 

rà soát lại 

24  
Quyết định ban hành Quy định quản lý an toàn trong 

sử dụng điện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ban hành 

mới 

Sở Công 

Thương 

Công văn số 

5059/VP-KT 

ngày 02/10/2025 

Tháng 11/2025  

25  Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy 
Thay thế Sở Xây dựng 

Công văn số 

8117/VP-NC 

ngày 17/11/2025 

Quý IV/2025  



6 

 

 

 

Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang 

26  

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phân cấp thẩm 

quyền tiếp nhận hồ sơ báo khởi công xây dựng kèm 

theo hồ sơ thiết kế xây dựng và quản lý trật tự xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Thay thế Sở Xây dựng 

Công văn số 

8040/VP-NC 

ngày 14/11/2025 

Quý IV/2025  

27  

Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 

bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang 

phân cấp thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi 

công xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng và 

quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Thay thế Sở Xây dựng 

Công văn số 

8040/VP-NC 

ngày 14/11/2025 

Quý IV/2025  

28  

Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phân cấp thẩm 

quyền quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo 

trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Thay thế Sở Xây dựng 

Công văn số 

5409/VP-KT 

ngày 07/10/2025 

Quý IV/2025  

29  

Quyết định quy định trình tự, thủ tục lập, thẩm định, 

phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô 

thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy 

ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức 

lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ban hành 

mới 
Sở Xây dựng 

Công văn số 

8035/VP-NC 

ngày 13/11/2025 

Quý IV/2025  
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Stt Tên gọi văn bản 
Hình thức  

ban hành 

Cơ quan  

soạn thảo 

Ý kiến chấp 

thuận của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

Thời gian trình 

UBND tỉnh 
Ghi chú 

30  
Quyết định quy định về quản lý hoạt động cấp nước 

sạch trên bàn tỉnh An Giang. 

Ban hành 

mới 
Sở Xây dựng 

Công văn số 

8075/VP-NC 

ngày 14/11/2025 

Quý IV/2025  

31  

Quyết định quy định phân cấp phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch, quy hoạch chung xã trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

Ban hành 

mới 
Sở Xây dựng 

Công văn số 

8565/VP-NC 

ngày 25/11/2025 

Tháng 12/2025  

Tổng cộng: 31 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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